
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

thôn Bàu Điểm, Xã Đá Bạc, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

28/01/20163. Ngày thành lập: 

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH QUYẾT THẮNG - NHÀ HÀNG GIẾNG PHUN 
ĐÁ BẠC

3500121664-006

STT Tên ngành Mã ngành

1. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

2. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
(Địa điểm chế biến phải phù hợp với quy hoạch của ngành, địa 
phương và chỉ được hoạt động khi đảm bảo đủ điều kiện theo 
quy định của Luật Thủy Sản và Luật Bảo vệ môi trường) 

1020

3. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
Chi tiết: Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng, nước 
uống đóng chai

1104

4. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

5. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch: khách sạn, biệt thự 
có kinh doanh du lịch, làng du lịch

5510

6. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Mua bán xăng, dầu, nhớt

4661

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng 

4663

8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán thiết bị bảo hộ lao động

4669

9. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống;

5610(Chính)

10. Xây dựng nhà các loại
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng; 

4100

11. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Chi tiết: xây dựng công trình giao thông 

4210

Tên chi nhánh viết bằng tiếng Việt: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH QUYẾT THẮNG 
- NHÀ HÀNG GIẾNG PHUN ĐÁ BẠC
Tên chi nhánh viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên chi nhánh viết tắt: 

1. Tên chi nhánh

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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12. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: xây dựng công trình công nghiệp 

4290

13. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Mua bán cá và thủy sản

4632

14. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: mua bán đồ uống có cồn (rượu, bia); Mua bán đồ 
uống không cồn (nước khoáng, nước uống đóng chai)

4633

15. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
Chi tiết: Mua bán thuốc lá điếu sản xuất trong nước

4634

16. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Mua bán quạt điện, nồi cơm điện, ấm đun nước dùng 
điện, lò vi sóng, tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ, bàn là, máy sấy tóc;

4649

17. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

18. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán thiết bị văn phòng; Mua bán máy móc, thiết 
bị phòng cháy chữa cháy 

4659

19. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

20. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Kinh doanh phòng hát karaoke

9329

21. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết: Dịch vụ xông hơi, xoa bóp

9610

22. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh nhà

6810

23. (Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Chi 
nhánh chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. 
Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy 
định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 273397141

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 779 đường 30/4, Phường Rạch Dừa, Thành phố Vũng 
Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 229 Lê Hồng Phong, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

LÊ HOÀNG KHÂM Nam
05/07/1968 Kinh Việt Nam

18/04/2007 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân
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